	                 TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN



                                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                            Sơn Đà , ngày 20  tháng 8  năm 2023



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
  MÔN SINH HỌC, LỚP 9 
(Năm học 2023– 2024)
Cả năm : 35 tuần = 70 tiết ( 2 tiết/tuần)
Học kì I: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
Học kì II: 17 Tuần x 2 tiết = 34 tuần
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
1. Phân phối chương trình

	STT

	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	ND điều chỉnh – HD thực hiện

	HỌC KÌ I
	

	
1
	PHẦN I.  DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
CHƯƠNG I. CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
	

	
	Bài 1. Menđen và di truyền học
	01 (Tiết 1)





	Tuần 01
	- Máy tính 





	Lớp học





	- -Mục Câu hỏi và bài tập trang 7: Câu 4 :Không thực hiện

	2


	 Chủ đề 1.  
LAI  MỘT  CẶP TÍNH TRẠNG    
 Gồm các bài:
Bài 2. Lai một cặp tính trạng
Bài 3. Lai một cặp tính trạng 
(tiếp )
  
	02
(Tiết 2, 3) 
	Tuần  1
	- Máy tính 
	Lớp học 
	 Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4 Không thực hiện
Mục V. Trội không hoàn toàn
Không dạy
Mục câu hỏi và bài tập: Câu 3
Không thực hiện
  Bổ sung: Các thuật ngữ trong nghiên cứu các quy luật di truyền: kiểu hình trội, kiểu hình lặn; alen trội, alen lặn.

	
	
	
	Tuần  2
	- Máy tính 
-Bảng phụ

	Lớp học
	

	
	Bài 4. Lai hai cặp tính trạng
	01   (Tiết 4)
	Tuần  2
	 -Máy tính
-Tranh ảnh
	Lớp học 
	

	3
 
	Bài 5. Lai hai cặp tính trạng
 ( tiếp)

	01 (Tiết 5)  
 
	Tuần  3
	- Máy tính 
- Bảng điện tử
	 
 Lớp học 
	Bài 6. Thực hành: Tính xác suất...( Khuyến khích HS tự làm)
 

	4
	Bài 7. Bài tập chương 1 

	01 (Tiết 6)  

	Tuần 3

	-Máy tính
	Lớp học
	Bài tập 3 trang 22  Không thực hiện

	


5
	                                                         CHƯƠNG VII. NHIỄM SẮC THỂ
	

	
	Bài 8. Nhiễm sắc thể
	01 (Tiết 7)
	Tuần  4
	 
- Máy tính 

	Lớp học 
	Bổ sung : Mối liên quan giữa bộ NST đơn bội và lưỡng bội

	6
	Chủ đề 2.
               PHÂN BÀO 
Gồm các bài:
Bài 9. Nguyên phân
Bài 10. Giảm phân


	02
(Tiết 8, 9)

	Tuần 4, 5
	- Máy tính 

	Lớp học 
	-Bài 9. Mục I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào : Không dạy
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1 
Không thực hiện
- Bài 10. Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 Không thực hiện
-Bổ sung: Phân biệt nguyên phân và giảm phân;
Biến dị tổ hợp và cơ chế phát sinh

	7


	Bài 11.Phát sinh giao tử và thụ tinh
	01 (Tiết 10)



	Tuần 5


	- Máy tính 
	Lớp học
	

	8
	Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
	01
(Tiết 11)
	Tuần  6
	Tranh: Bộ NST nam giới và bộ NST nữ giới
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	9
	Bài 13. Di truyền liên kết


	01 
(Tiết 12,13)
	Tuần 6
	- Bảng phụ
- Máy tính, máy 
	Phòng bộ môn/ lớp học
	-Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và 4
Không thực hiện
-Bổ sung: Phân biệt quy luật di truyền liên kết với quy luật phân li độc lập

	10
	Bài 14. Thực hành. 
         Quan sát hình thái NST
	01
(Tiết 14)
	Tuần  7
	Tranh: NST hành tây ở các kì chụp dưới kính hiển vi quang học
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	11
	Bài 15. ADN
	01
(Tiết 15)
	Tuần  8

	-Tranh: ADN
- Mô hình cấu trúc một đoạn phân tử ADN
-Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	12
	Bài 16. ADN và bản chất của gen
	01
(Tiết 16)
	
	- Bảng phụ
- Tranh: Cơ chế tự nhân đôi của ADN
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	-Bổ sung:+Đặc trưng cá thể của hệ gen
+Ứng dụng của phân tích ADN trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...


	12
	Ôn tập giữa học kỳ I
	01
(Tiết 17)
	Tuần 9
	- Bảng phụ
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	13
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I
	01
(Tiết 18)
	Tuần 9

Tuần 10

	  
	Lớp học
	

	14
	Bài 20. Thực hành 
 Quan sát và tháo lắp mô hình ADN
	01
 (Tiết 19)
	
	- Mô hình ADN
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	15
	Bài 17. Mối quan hệ giữa Gen và ARN
	01
(Tiết 20)
	Tuần 10, 11
	- Mô hình cấu trúc bậc 1 của 1 đoạn phân tử ARN,tổng hợp phân tử ARN
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	 16

	Bài 18. Prôtêin
	01
 (Tiết 21)
	
	Tranh: Các bậc cấu trúc của phân tử prôtêin
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Mục II. Lệnh ▼ trang 55
Không thực hiện

	17
	Bài 19. Mối quan hệ giữa Gen và tính trạng
	01
(Tiết 22  )
	Tuần 11
	Tranh:
 + Sơ đồ hình mối quan hệ giữa gen – mARN- prôtêin
+ Sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	· Bổ sung: Khái niệm mã di truyền; Mã di truyền là mã bộ 3
- Phiên mã và dịch mã

	



18
	                                               
CHƯƠNG 4. BIẾN DỊ

	

	
	Bài 21. Đột biến gen.
	01 (Tiết 23)
	Tuần 12
	Tranh:
+ Một số dạng đột biến gen
+ Một số thể đột biến ở động vật và thực vật.
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	19
	Chủ đề 3. 
            ĐỘT BIẾN NST
Gồm các bài:
Bài 22. Đột biến cấu trúc NST
Bài 23. Đột biến số lượng NST
Bài 24. Đột biến số lượng NST( tiếp)
Bài 26: Thực hành nhận biết một vài dạng đột biến
	04
(Tiết 24, 25, 26, 27)






	Tuần 12,     13, 14 
    
	-Tranh:  Một số dạng biến đổi về số lượng, cấu trúc NST
- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	 Bài 23. Mục I. Lệnh ▼ trang 67
Không thực hiện
 Bài 24 Mục IV. Sự hình thành thể đa bội Học sinh tự đọc
Mục câu hỏi và bài tập: Câu 2
Không thực hiện

	20
	Bài 25. Thường biến


	01 
(Tiết 28)
	Tuần 14
	- Tranh: Thường biến
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học

	

	21
	Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
	01
(Tiết 29)
	Tuần 15
	-  Máy tính, máy chiếu


	
	

	



21
	                                             
CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
	

	
	Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	01( Tiết 30) 
	   Tuần 15,  
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	
	
	
	
	
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	22
	Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người
	01
( Tiết 31)
	   Tuần 16
	-Tranh: 
+ Bộ NST của nam giới bình thường và bộ NST của bệnh nhân Đao
+ Ảnh chụp bệnh nhân Đao
+ Bộ NST của nữ giới bình thường và bộ NST của bệnh nhân Tớcnơ
+ Ảnh chụp bệnh nhân Tớcnơ 
+ Một số dị tật bẩm sinh ở người
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	23










	Bài 30. Di truyền học với con người









	01
( Tiết 32)









	Tuần 16










	-  Bảng phụ
- Ảnh về một số bệnh nhân ung thư, về ô nhiễm môi trường
-  Máy tính, máy chiếu


	Phòng bộ môn/ lớp học








	-Bổ sung: Quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản ở người
-Mục II.1. Bảng 30.1
Không thực hiện







	
	Ôn tập cuối học kỳ I
	01( Tiết 33)
	Tuần 17
	- Bảng phụ
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	


	
	Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I
	01( Tiết 34)
	Tuần 17
	
	Lớp học
	

	
	                                                       
CHƯƠNG VI. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

	26
	Bài 31. Công nghệ tế bào 
	01( Tiết 35)
	Tuần 18
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Mục I. Lệnh ▼ trang 89, ý 2 (Để nhận được mô non…) Không yêu cầu học sinh thực hiện
Mục II. Ứng dụng công nghệ tế bào  
Không yêu cầu học chi tiết về cơ chế, chỉ học các ứng dụng

	27
	Bài 32. Công nghệ gen
	01
( Tiết 36)
	
	- Tranh: Ứng dụng di truyền và chọn giống
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Mục I. Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen
 Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học phần chữ đóng khung ở cuối bài
Mục II. Ứng dụng công nghệ gen
Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học các ứng dụng
· -Bổ sung: Một số vấn đề về đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền
· Tìm hiểu được một số sản phẩm ứng dụng
công nghệ di truyền tại địa phương.

	
	Đọc tài liệu tìm hiểu chủ đề  ĐỘT BIẾN GEN
	
	
	
	 Thư viện
	


	
	HỌC KỲ II

	28
	Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
	02
(Tiết 37)

	Tuần 19
	Tranh: Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn bắt buộc ở ngô
 - Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Bài 33. Khuyến khích Học sinh tự đọc

	29
	Bài 35. Ưu thế lai
	01
(Tiết 38)
	Tuần 19
	Tranh: Hiện tượng ưu thế lai ở ngô
	Lớp học
	Mục III. Các phương pháp tạo ưu thế lai
Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học phần chữ đóng khung ở cuối bài

Bài 36. Khuyến khích Học sinh tự đọc 
Bài 37. Khuyến khích Học sinh tự đọc
Bài 38. Thực hành. Khuyến khích học sinh tự thực hiện

	
	Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	01
(Tiết 39)
	Tuần 20
	Tranh ảnh
	Lớp học
	


	30
	 Bài 40. Ôn tập phần di truyền và biến dị
 
	01
(Tiết 40)
	Tuần 20
	- Bảng phụ 
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Mục I. Bảng 40.1
Không yêu cầu học sinh thực hiện cột “Giải thích”
Mục II. Câu 7 và câu 10
Không thực hiện

	
	
	
	
	
	
	

	31
	                                                       PHẦN II. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
                                                 CHƯƠNG I. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
	

	
	Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái.
	01
(Tiết 41)
	Tuần 21

	-Tranh:
+ Các môi trường sống của sinh vật.
+ Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Mục câu hỏi và bài tập: Câu 4
 Không yêu cầu học sinh thực hiện

	32
	Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
	01
(Tiết 42)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Mục I. Lệnh ▼ trang 122-123  
Không yêu cầu học sinh thực hiện

	33
	Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
	01
(Tiết 43)
	Tuần 22
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	34
	Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.
	01
(Tiết 44)
	Tuần 22
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học


	Bài 45, 46. Thực hành
Khuyến khích học sinh tự thực hiện


	
	Bài 45, 46: Thực hành:Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
	02
(tiết 45, 46)
	Tuần 23
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học


	

	35
	                                                      CHƯƠNG II. HỆ SINH THÁI
	

	
	Bài 47. Quần thể sinh vật
	01
(Tiết 47)
	Tuần 24
	 - Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	-Bổ sung: Biện pháp bảo vệ quần thể

	36
	Bài 48. Quần thể người
	01
(Tiết 48)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	37
	Bài 49. Quần xã sinh vật
	01
(Tiết 49)
	Tuần 25

	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	-Bổ sung: Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã.

	38
	Bài 50. Hệ sinh thái 
	01
(Tiết 50)  
	
	- Tranh: Một lưới sinh thái của hệ sinh thái rừng
- Bảng phụ
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	-Bổ sung: + Sơ đồ vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái.
  + Khái niệm sinh quyển

	39
	Ôn tập giữa học kì II
	01
(Tiết 51)
	Tuần 26
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	40
	Kiểm tra giữa học kì II
	01
(Tiết 52)
	
	 
	Lớp học
	

	41
	Bài 51, 52. Thực hành: 
              Hệ sinh thái

	01
 (Tiết 53)
	
Tuần 27
	- Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng, túi nilon, kính lúp, giấy, bút
- Bảng phụ 
	Vườn trường
	

	42
	                 CHƯƠNG III. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

	

	
	Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường
	01
(Tiết 54)
	Tuần 27

	-  Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	Bổ sung:  + Khái niệm cân bằng tự nhiên
+Các nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên
+Một số biện pháp bảo vệ, duy trì cân bằng tự nhiên

	43
	Chủ đề 4.
     Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Gồm các bài:
Bài 54, 55. Ô nhiễm môi trường
Bài 56, 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương

	04
(Tiết  55, 56,
57)
	Tuần 28, 29


	- Tranh: Bệnh sốt rét cơn
-  Máy tính, máy chiếu
- Bảng phụ
	Phòng bộ môn/ lớp học 
- Thực địa



	

	
	CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

	

	44
	Bài 58. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
	01
(Tiết 58)
	Tuần 29, 30
	
- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	45
	Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
	01
(Tiết 59)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	-Bổ sung: Biến đổi khí hậu
+ Một số biện pháp chủ yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

	46
	Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
	01
(Tiết 60)



	Tuần 30
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	
	Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
	01
(Tiết 61)
	Tuần 31
	
	
	

	
	Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương.
	01
(Tiết 62)
	Tuần 31
	
	
	

	47
	Ôn tập cuối học kỳ II
 
	01
(Tiết 63)

	Tuần 32
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	49
	 Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II
	01
(Tiết 64)
	Tuần 322
	
	Lớp học
	

	CHỦ ĐỀ 5: TIẾN HÓA ( Bổ sung)

	50
	Học thuyết tiến hóa của Lamac và Khái niệm tiến hoá
	01
(Tiết 65)
	Tuần 33
	
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	51
	Học thuyết tiến hóa của Đacuyn: chọn lọc nhân tạo, chọn lọc tự nhiên , cơ chế tiến hoá
	01
(Tiết 66)
	
	
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	52
	Thuyết tiến hoá  tổng hợp
	01
(Tiết 67)
	Tuần 34
	
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	53
	Sự phát sinh và phát triển sự sống trên TĐ
	01
(Tiết 68)
	
	
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	55
	Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp 
	01
(Tiết 69)

	Tuần 35
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học
	

	
	Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp ( tiếp)


	01
(Tiết 70)

	Tuần 35


	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn/ lớp học

	

	
	Đọc tài liệu tìm hiểu chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	

	
	

	
Thư viện
	


II. NHIỆM VỤ KHÁC:
· Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn Sinh học

	
BGH PHÊ DUYỆT
	
TỔ CHUYÊN MÔN





               Dương Hoàng Chiến

	Sơn Đà ,  ngày 20  tháng 8   năm 2023
GIÁO VIÊN
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